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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS Ghi chú 

1 4854517222 NGUYỄN NGỌC TRÂM  ANH  

2 4854517223 PHẠM TUẤN  ANH  

3 4854517224 NGÔ PHAN BẢO  ẤN  

4 4854517226 TRẦN ĐÌNH NAM  BẢO  

5 4854517227 TRẦN THIÊN  BẢO  

6 4854517228 NGUYỄN HỮU THÀNH  CÔNG  

7 4854517230 LÊ NGỌC MINH  CHÂU  

8 4854517232 PHAN HÀ KỲ  DUYÊN  

9 4854517233 VÕ THÙY  DƢƠNG  

10 4813217624 PHẠM NGỌC TIẾN  ĐẠT  

11 4840572032 NGUYỄN NGỌC BẢO  HÂN  

12 4854517235 PHẠM TRẦN GIA  HÂN  

13 4854517236 VÕ TÀO GIA  HÂN  

14 4854517237 LÊ ĐẠI  HIẾU  

15 4854517238 LÊ  HOÀNG  

16 4813220401 ĐOÀN VĂN  KHANG  

17 4854517239 NGUYỄN LƯƠNG  KHANG  

18 4854517240 VÕ HOÀNG MINH  KHÁNH  

19 4826552973 PHẠM ĐÌNH ANH  KHOA  

20 4813220862 NGUYỄN TRẦN THỊ KHÁNH  LINH  

21 4813223665 PHAN XUÂN  MAI  

22 4854517243 LÊ LY  NA  

23 4854517245 VĂN NGỌC THÚY  NGÂN  

24 4854517246 LÊ THANH HUYỀN  NGỌC  

25 4854517247 PHAN TRẦN NHƯ  NGỌC  

26 4854517248 ĐỖ PHƯỚC  NGUYÊN  

27 4854517249 NGUYỄN NGỌC HỒNG  NHÂN  

28 4854517250 LÊ HỮU  PHÚC  

29 4854517251 PHAN TẤN  PHÚC  

30 4854517252 NGUYỄN NHƯ  QUỲNH  

31 4854517253 LÊ PHƯỚC  SANG  

32 4854517254 BÙI THANH  TÂM  

33 4854517255 TRỊNH QUANG  THẮNG  

34 4824069617 NGUYỄN  THỊNH  

35 4854517256 TRẦN BẢO  THY  

36 4854517257 PHAN THẾ  VINH  

37 4854517258 ĐỖ TRẦN KHÁNH  VY  

38 4854517259 VŨ ĐỖ Ý  VY  

39 4854514250 ĐẶNG LÊ THIÊN  Ý  
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